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Bảng 1. Danh mục các bài báo khoa học của GV trong 5 năm (2020-2024) - 2020
	TT
	Tên tác giả
	Tên bài báo, tạp chí, tập số, trang
	Năm XB
	Phân loại bài báo
	Ứng dụng trong dạy học học phần

	1
	Hoang Thai, Chinh Thuy Nguyen, Loc Thi Thach, Mai Thi Tran, Huynh Duc Mai, Trang Thi Thu Nguyen, Giang Duc Le, Mao Van Can, Lam Dai Tran, Giang Long Bach, Kavitha Ramadass, C. I. Sathish & Quan Van Le
	 Characterization of chitosan/ alginate/lovastatin nanoparticles and investigation of their toxic effects in vitro and in vivo, Scientific Reports (SCIE, Q1). https://doi.org/10.1038/s41598-020-57666-8.

	2020
	WoS
	Hóa hữu cơ nâng cao

	2
	Cao Cu Giac and Pham Ngoc Tuan 
	Compilation the Type of Exercise: “Using the Information from the Text” to Improve Reading Comprehension Skill in Teaching Chemistry in English at High School, American Journal of Educational Research. 2020, 8(4), 221-231. DOI: 10.12691/education-8-4-5.
http://pubs.sciepub.com/education/8/4/5/index.html
	2020
	Nước ngoài
	Phương pháp dạy học Hóa học bằng Tiếng Anh

	3
	Cao Cự Giác, Phan Hoài Thanh 
	Khảo sát mức độ biểu hiện năng lực tự học của học sinh trung học phổ thông đối với môn Hoá học thông qua sử dụng phần mềm “Tra cứu kiến thức hoá học”. Tạp chí Giáo dục, Số 470 (Kì 2 – 1/2020), tr. 35-39
	2020
	Tạp chí trong nước
	Ứng dụng công nghệ trong dạy học hóa học

	4
	Nguyễn Thị Phượng Liên, Nguyễn Xuân Trường, Cao Cự Giác 
	Sử dụng bài tập tự học phần tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học nhằm bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh lớp 10 trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh, Tập 17 số 2 (2020), tr.235-253.
	2020
	Tạp chí trong nước
	Bài tập hóa học với việc phát triển tư duy học sinh

	5
	Cao Cự Giác, Phạm Ngọc Tuấn 
	Thiết kế bài tập điền từ rèn luyện kĩ năng đọc hiểu trong dạy học hoá học bằng tiếng Anh ở trường Trung học phổ thông. HNUE Journal of Science, Educational Sciences. Vol 65, Iss. 4, pp. 197-209. DOI: 10.18173/2354-1075.2020-0070. http://stdb.hnue.edu.vn.

	2020
	Tạp chí trong nước
	Dạy học một số chủ đề Hóa học bằng tiếng Anh

	6
	Cao Cự Giác, Nguyễn Hữu Nam 
	Thiết kế chủ đề giáo dục STEM “Làm phấn viết bảng từ vỏ quả trứng” nhằm phát triển năng lực học sinh trong dạy học hoá học vô cơ trung học phổ thông. Tạp chí dạy và học ngày nay, Số kì 1 – 6/2020, tr. 45-48
	2020
	Tạp chí trong nước
	Phương pháp dạy học hóa học hiện đại

	7
	Cao Cự Giác, Phạm Ngọc Tuấn 
	Thiết kế bài tập tính toán định lượng rèn luyện kĩ năng đọc hiểu trong dạy học hoá học bằng tiếng Anh ở trường trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học Giáo dục, Số 31 (7/2020), tr. 16-22
	2020
	Tạp chí trong nước
	Dạy học một số chủ đề Hóa học bằng tiếng Anh

	8
	Le T. Tam, Nguyen H. Du, Nguyen T.N. Linh, Nguyen T. Vuong, La D. Duong, Phan T.H. Tuyet, Nguyen T.H. Hoa, Nguyen Q. Thang, Sheshanath V. Bhosale, Le T. Lu, Tran D. Lam, 
	“Biological durability, cytotoxicity and MRI image contrast effects of chitosan modified magnetic nanoparticles”, Journal of Nanoscience and Nanotechnology (SCIE), Q3, IF2017 1.354, Vol 20, No 9, pp 5338-5348, 2020. DOI: 1166/jnn.2020.17861.
	2020
	WoS/Scopus
	Ứng dụng các phương pháp phổ hiện đại trong hóa học 


	9
	T. Q. Hoa Nguyen, H. Quang Nguyen, T. H. Tuyet Phan, D. Quang Ho, N. Hoa Du, T. Tam Le, V. Thinh Pham, N. Huyen Duong.
	"A comparasion of photocatalytic activity between FeS2, Ni-doped FeS2 nanoparticles and un-doped FeS2/rGO composite", Journal of electronic materials, (SCI), Q2, IF2019 1.660, 2020.  DOI: https://doi.org/10.1007/s11664-020-08422-1
	2020
	WoS/Scopus
	Vô cơ nâng cao

	10
	Lê T. Tâm, Nguyễn H. Du, Nguyễn T. N. Linh, Hồ Đ. Quang, Phan T. H. Tuyết, Lê T. Lư, Nguyễn H. Nam, Phạm T. Phong, Phạm H. Nam, 
	“Nghiên cứu chế tạo hệ vật liệu nano CoFe2O4@Ag cấu trúc lõi-vỏ, định hướng ứng dụng trong y sinh”, Tạp chí Hóa học, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam, 2020, Vol 58, 5e1,2, pp 97-103.
	2020
	Tạp chí trong nước
	Vô cơ nâng cao

	11
	Đậu Xuân Đức
	Recent Progress in the Synthesis of Benzo[b]thiophene
	2020
	WoS/Scopus
	Hữu cơ nâng cao

	12
	Mo Thi Nguyen, Cam Minh Le, Tuan Minh Nguyen, Hao Hoang Nguyen, Anwar-ul-Haq Ali Shah, Hung Van Hoang
	Synthesis and Characterization of CuMnOx-Bentonite as Efficient Catalyst for Oxidation of m-xylene
	2020
	WoS/Scopus
	Hóa lý nâng cao

	13
	Phan Thi Thuy  and Ninh The Son
	Antioxidant of Trans-Resveratrol: A Comparison between OH and CH Groups Based on Thermodynamic Views, Journal of Chemistry, https://doi.org/10.1155/2020/8869023
	2020
	WoS/Scopus
	Hóa lý nâng cao

	14
	Tran Ngoc Dung, Nguyen Van Trang, Tran Thi Thoa, Phan Thi Thuy, Dinh Thi Mai Thanh, Nguyen Thi Minh Hue,
	Theoretical study of structures and properties of some silole compounds, Vietnam J. Chem., 2020, 58(2), 212-220
	2020
	Tạp chí trong nước
	Hóa lý nâng cao

	15
	Nguyễn Thị Diễm Hằng, Cao Cự Giác, Lê Danh Bình
	Một số dạng bài tập đánh giá năng lực khoa học tự nhiên cho học sinh trung học cơ sở theo tiếp cận PISA. Tạp chí khoa học giáo dục Việt Nam, số 33, tháng 9/2020. Tr35-42
	2020
	Tạp chí trong nước
	Xây dựng ma trận và công cụ đánh giá trong dạy học hoá học


	16
	Nguyễn Thị Diễm Hằng, Cao Cự Giác 
	Một số biện pháp bồi dưỡng giáo viên dạy học môn khoa học tự nhiên theo chương trình giáo dục phổ thông mới”. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Phát triển chương trình, tổ chức đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực”. Nxb Đại học Vinh, tr.142-147.
	2020
	HT trong nước
	Phát triển chương trình hoá học phổ thông 


	17
	Nguyễn Thị Lê, Lê Ngọc Duy , Trịnh Hiền Trung, Nguyễn sĩ Nguyên, Lê Việt Dũng, Trần Việt Hùng, Tống thị Thanh Vượng, Nguyễn Thảo Nguyên, Đinh Thị Huyền Trang, Lê Đình Chi, Lê Thị Kim Vân
	Xây dựng phương pháp xác định đồng thời Ginsenosid Rb1 và Ginsenosid Rg3 bằng HPLC trong tam thất chế biến, Tạp chí Dược liệu tập 25, số 04
	2020
	Tạp chí trong nước
	Phân tích nâng cao

	18
	Nguyễn Thị Bích Hiền
	Đổi mới công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên các cơ sở đào tạo giáo viên, Tạp chí khoa học ĐH Vinh (International Conference)-978-604-923-526-9, p207-212.
	2020



	HT trong nước
	Phát triển chương trình hoá học phổ thông 


	19
	Nguyễn Thị Bích Hiền
	Một số biện pháp hình thành và phát triển năng lực thực hành thí nghiệm cho học sinh thông qua việc dạy học Hóa học ở trường THPT, Tạp chí khoa học ĐH Vinh (International Conference)-978-604-923-526-9, p295-304.
	2020
	
	Phương pháp dạy học hóa học hiện đại
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	TT
	Tên tác giả
	Tên bài báo, tạp chí, tập số, trang
	Năm XB
	Phân loại bài báo
	Ứng dụng trong dạy học học phần

	1
	Cong Nguyen Tien, Trung Vu Quoc, Dat Nguyen Dang, Giang Le Duc  and Luc Van Meervelt
	Synthesis and structure of (E)-N-(4-methoxyphen- yl)-2-[4-(3-oxo-3-phenylprop-1-en-1-yl)phenoxy]- acetamide, Acta Crystallographica E77 (ESCI), 184–189. 
	2021
	WoS
	Hóa hữu cơ nâng cao

	2
	Cu Giac, C., & Ngoc Tuan, P
	The actual situation of practising reading skills in teaching chemistry in English at Vietnamese high school. International Journal of Education and Practice, 9(3), 468-486. https://doi.org/10.18488/journal.61.2021.93.468.486
	2021
	WoS/Scopus
	Phương pháp dạy học Hóa học bằng Tiếng Anh

	3
	Cao Cự Giác, Nguyễn Công Chung
	Xây dựng bài tập phát triển năng lực khoa học tự nhiên cho học sinh trung học cơ sở trong dạy học môn khoa học tự nhiên. Tạp chí dạy và học ngày nay, Số kì 1 – 04/2021, tr. 41-43.
	2021
	Tạp chí trong nước
	Kiểm tra và đánh giá trong dạy học hóa học

	4
	P.T.H. Tuyet, L.T.T. Huong, P.K. Son, T. T. L. Anh, N.H. Du, L.T. Tam, B.T.T. Vi, L.T.M. Huong, T.T.H. Ha, H.P. Thu, 

	" Platinum (II) complexes and their nanoformulations: Prepration, characterization and cytotoxicity ", Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology (ANSN), (Scopus/ESCI), Vol 12, Number 2, 2021.
	2021
	WoS/Scopus
	Vô cơ nâng cao

	6
	Nguyễn Xuân Dũng, Phan Thị Minh Huyền
	Tổng hợp, đặc trưng và khả năng quang xúc tác của vật liệu nano spinel Co1-XZnxFe2O4 được tổng hợp bằng phương pháp đốt cháy, Tạp chí xúc tác và hập phụ Việt Nam, 10 (1S), 242-246
	2021
	Tạp chí trong nước
	Hóa lý nâng cao

	21
	Nguyễn Thị Diễm Hằng, Lê Danh Bình
	Xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực khoa học tự nhiên của học sinh trung học cơ sở. Tạp chí Giáo dục, số 497, kỳ 1, 3/2021. Tr21-27
	2021
	Tạp chí trong nước
	Đo lường và đánh giá trong dạy học hóa học

	22
	Nguyễn Thị Diễm Hằng, Lê Danh Bình
	Sử dụng bài tập tiếp cận PISA nhằm phát triển năng lực khoa học tự nhiên của học sinh ở trường trung học cơ sở. Tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, Tập 18, Số 2 (2021). Tr342-357
	2021
	Tạp chí trong nước
	Xây dựng ma trận và công cụ đánh giá trong dạy học hoá học


	24
	Nguyễn T. Diễm Hằng
	Vận dụng dạy học dự án góp phần phát triển năng lực Khoa học tự nhiên cho học sinh Trung học cơ sở, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Dạy học Hoá học và Khoa học tự nhiên đáp ứng mục tiêu phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, Hội hoá học Nghệ An
	2021
	HT trong nước
	Phát triển chương trình




Bảng 2. Danh mục các bài báo khoa học của GV trong 5 năm (2020-2024) - 2022
	TT
	Tên tác giả
	Tên bài báo, tạp chí, tập số, trang
	Năm XB
	Phân loại bài báo
	Ứng dụng trong dạy học học phần

	1
	Nguyen Huy Hung, Prabodh Satyal, Do Ngoc Dai, Le Thi Huong, Le Duc Giang, Le Thanh Hung, Vo Van Hoa, Tran Thu Hien, Vu Thi Hien & William N. Setzer 
	Chemical Constituents of the Leaf Essential Oil of Vitex axillariflora (Merr.) Bramley from Vietnam, Journal of Essential Oil Bearing Plants (SCIE,  Q2), 24:6, 1256-1259, 
DOI: 10.1080/0972060X.2021.2022001

	2022
	WoS
	Hóa hữu cơ nâng cao

	2
	Lê Thị Thu Hiệp, Cao Cự Giác, Lý Huy Hoàng 
	Khảo sát thực trạng năng lực thực hành thí nghiệm hoá học của sinh viên ngành Sư phạm Hoá học trường Đại học Vinh theo tiếp cận CDIO. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, Số 01, Tập 18, tr. 55-62
	2022
	Tạp chí trong nước
	Phương pháp dạy học hóa học hiện đại

	3
	[bookmark: _Hlk196429729]Cao Cự Giác, Lê văn Nam
	[bookmark: _Hlk196429752]Phát triển năng lực tư duy phản biện cho học sinh thông qua dạy học hoá học ở trường THPT. Tạp chí Dạy và học ngày nay. Số tháng 5/2022, tr.98-102
	2022
	Tạp chí trong nước
	Phương pháp dạy học hóa học hiện đại

	4
	Đậu Xuân Đức
	Microwave-Assisted, [Bmim]PF 6 -Catalyzed Synthesis of Benzoxazoles Under Solvent-free Conditions
	2022
	WoS/Scopus
	Hóa hữu cơ nâng cao

	5
	Pham Thi Be, Nguyen Hoang Hao, Nguyen Thi Kim Giang,
Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Ngoc Ha.
	Theoretical Insight into the Adsorption
of Dichlorodiphenyltrichloroethane on Titanium Dioxide Supported on Graphitic Carbon Nitride, Russian Journal of Physical Chemistry A, 2022, Vol. 96, No. 10, pp. 2232–2237
	2022
	WoS/Scopus
	Hóa lý nâng cao

	6
	Nguyen Van Trang, Duy Quang Dao, Pham Vu Nhat, Phan Thi Thuy, Minh Tho Nguyen, (2022)
	A Cluster Model for Interpretation of Surface-Enhanced Raman Scattering of Organic Compounds Interacting with Silver Nanoparticles, Practical Aspects of Computational Chemistry V, Springer Nature Switzerland AG.
	2022
	WoS/Scopus
	Hóa lý nâng cao

	7
	Nguyễn Thị Diễm Hằng
	Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược tổ chức dạy học nội dung “Vẽ cấu trúc phân tử” (Chuyên đề học tập Hoá học 10) nhằm phát triển năng lực tự học của học sinh, Tạp chí giáo dục, số 22/2022, tr.7-13
	2022
	Tạp chí trong nước
	Ứng dụng công nghệ trong dạy học hoá học 


	8
	Nguyễn Thị Bích Hiền
	Sử dụng hệ thống bài tập Hóa học liên quan đến vấn đề thực tiễn kết hợp với mô hình lớp học đảo ngược nhằm nâng cao hiệu quả trong dạy học trực tuyến, Tạp chí Khoa học Giáo dục, Tập 18, số 7, p29-34.
	2022
	Tạp chí trong nước
	Bài tập hoá học với việc phát triển tư duy học sinh 



Bảng 2. Danh mục các bài báo khoa học của GV trong 5 năm (2020-2024) - 2023
	TT
	Tên tác giả
	Tên bài báo, tạp chí, tập số, trang
	Năm XB
	Phân loại bài báo
	Ứng dụng trong dạy học học phần

	1
	Tran Trung Hieu, Dau Xuan Duc, Nguyen Ngoc Hieu, Nguyen Duc Danh, Nguyen Hoang Tuan, Hoang Van Trung, Tran Dinh Thang, Le Duc Giang
	Chemical Composition of the Volatile Oil from the Leaves of Kaempferia champasakensis Picheans. & Koonterm. (Zingiberaceae), Journal of Essential Oil Bearing Plants (SCIE, Q2), 
https://doi.org/10.1080/0972060X.2022.2161325 (ISSN: 0976-5026).
	2023
	WoS
	Hóa hữu cơ nâng cao

	2
	Cao Cự Giác, Nguyễn Thị Hằng 
	Vận dụng phương pháp giải quyết vấn đề trong dạy học khoa học tự nhiên: Thiết kế và thực hiện chủ đề STEM mô phỏng túi khí. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, Số 02, Tập 19, tr. 35-41.
DOI: https://doi.org/10.15625/2615-8957/12310206
	2023
	Tạp chí trong nước
	Phương pháp dạy học hóa học hiện đại

	3
	Luu Huu Nguyen, Nguyen Hoai Nam, Le The Tam, Dinh Van Tuan, Nguyen Xuan Truong, Nguyen Van Quynh, Phan Thi Hong Tuyet, Ha Phuong Thu, Do Hung Manh, Pham Thanh Phong, Pham Hong Nam, 
	Effect of Gd substitution on structure, optical and magnetic properties, and heating efficiency of Fe3O4 nanoparticles for magnetic hyperthermia applications, Journal of Alloys and Compounds, Volume 968, 15 December 2023, 172205.

	2023
	WoS/Scopus
	Hóa vô cơ nâng cao

	4
	Dung Nguyen Xuan, Than Pham Hong, Huyen Phan Thi Minh
	XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TÍNH TOÁN CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN “SULFUR VÀ HỢP CHẤT SULFUR”
LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, 1B/52, 30-40
	2023
	Tạp chí trong nước
	Kiểm tra và đánh giá trong dạy học hóa học

	5
	Đậu Xuân Đức, Trần Trung Hiếu, Nguyễn Thị Chung, Trần Đình Thắng
	Chemical Composition of the Volatile Oil from the Leaves of Kaempferia champasakensis Picheans. & Koonterm. (Zingiberaceae)
	2023
	WoS/Scopus
	Hữu cơ nâng cao

	6
	Nguyen Thi Kim Giang, Phung Thi Lan, Nguyen Hoang Hao, Vu Thi Thao
	Regeneration of activated carbon after adsorption of dye using peracetic acid. Part 1: effects of metal ions, pH, regeneration time, and acid concentration, ChemChemTech. 2023. V. 66. N 10, 52-58.

	2023
	WoS/Scopus
	Hóa lý nâng cao

	7
	Van-Hoan Le, Vu Thi Kim Lien, Van Thong Pham, Quang Thinh Tran, Phan Thi Thuy,Chu Viet Ha, Vu Viet Doanh, Le Tien Ha, Cu Hong Hanh, Pham Ngoc Thao,Nhu-Quynh Luc
	Effect of extended π-conjugation on photophysical characteristics of chalcone and cinnamylideneacetophenone, Materials Science in Semiconductor Processing 107507. https://doi.org/10.1016/j.mssp.2023.107507
	2023
	WoS/Scopus
	Hóa lý nâng cao

	8
	Nguyễn T. Diễm Hằng, Lê Danh Bình
	Thiết kế bài tập tiếp cận PISA nhằm phát triển năng lực hóa học cho học sinh trung học phổ thông trog dạy học chuyên đề "Phân bón hóa học" (hóa học 11). Tạp chí Giáo dục, số 16 tập 23, 8/2023. Tr8-14
	2023
	Tạp chí trong nước
	Đo lường và đánh giá trong giáo dục

	9
	Dinh Thi Huyen Trang, Duong Hong Anh, Quoc Anh Ngo, Pham Hung Viet, Bui Huu Tai, Nguyen Xuan Nhiem & Phan Van Kiem
	Pandatonkinosides A and B: two new phenolic glycosides from the roots of Pandanus tonkinensis and their nitric oxide production inhibitory activities, Natural Product Research, 37(19), pp 3253- 3260. Doi: 10.1080/14786419.2022.2066662

	2023
	WoS/Scopus
	Phân tích nâng cao



Bảng 2. Danh mục các bài báo khoa học của GV trong 5 năm (2020-2024) - 2024
	TT
	Tên tác giả
	Tên bài báo, tạp chí, tập số, trang
	Năm XB
	Phân loại bài báo
	Ứng dụng trong dạy học học phần

	1
	Hieu Nguyen-Ngoc, Le Duc Giang, Hieu Tran-Trung, Tran Dinh Thang, Nguyen Hoang Tuan, Dang Khoa Nguyen, Nguyen Danh Duc, Nguyen Thanh To Nhi, Chi Toan Le & Nguyen Thi Giang An
	Chemical constituents and in vitro antimicrobial activity of rhizome essential oils of Zingiber densissimum S.Q.Tong & Y.M.Xia and Kaempferia laotica Gagnep. growing wild in Vietnam, Journal of Essential Oil Bearing Plants (SCIE, Q2).
https://doi.org/10.1080/0972060X.2024.2307905 (ISSN: 0976-5026).

	2024
	WoS
	Hóa hữu cơ nâng cao

	2
	Cu Giac, C., Thi Van Giang, C., & Van Thanh, T
	Designing a learning project on thermodynamics for chemistry students according to the CDIO teaching mode. World Journal of Chemical Education, 12(1), 6-12. https://doi.org/10.12691/wjce-12-1-2
	2024
	WoS/Scopus
	Phương pháp dạy học hóa học hiện đại

	3
	Giac, C. C., An, D. T. T., Hiep, L. T. T., Hoang, L. H.,  & Duc, N. M. 
	Organizing Activities for Students of Chemistry Pedagogy  to  Research  According  to  the  CDIO  Approach  in Vietnam. Journal of Education and E-Learning Research, 11(2), 253–262.  https://doi.org/10.20448/jeelr.v11i2.5451. 
	2024
	WoS/Scopus
	Phương pháp dạy học hóa học hiện đại

	4
	Cao Cự Giác 
	Tổ chức hoạt động cho học sinh giỏi môn Hoá học ở trường trung học phổ thông tìm hiểu một số vấn đề khó về cấu trúc mạng tinh thể. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, Số 10, Tập 20, tr. 55-62. DOI: https://doi.org/10.15625/2615-8957/12411008 
	2024
	Tạp chí trong nước
	Bồi dưỡng HSG Quốc gia và Quốc tế

	5
	Cao Cự Giác 
	Một số vấn đề biên soạn sách giáo khoa và bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về Khoa học giáo dục năm 2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Trường Đại học Vinh ngày 4/10/2024. Nhà xuất bản Đại học Vinh, ISBN: 978-604-923-826-0, tr.477-486
	2024
	HT trong nước
	Phát triển chương trình nhà trường

	6
	Dinh Thi Truong Giang, Hieu Tran Trung, Nguyen Hoang Tuan, Nguyen Xuan Ha, Dang Khoa Nguyen, Minh Chanh Nguyen, Nguyen Thi Thu Hien, Vi Thi Thuan, Tran Thi Thu Hang, Ngu Thi Tra Giang & Hoang Van Trung,
	Rhizome essential oil of Meistera verrucosa from Ha Giang Province, Vietnam: Chemical composition, antioxidant activities, and molecular docking study, Journal of Essential Oil Bearing Plants, 27(5,) 2024, pp 1439 – 1448, DOI: 10.1080/0972060X.2024.2418850
	2024
	WoS/Scopus
	Hóa phân tích nâng cao

	7
	Luu Huu Nguyen, Truong Hai Bang, Nguyen Hoai Nam, Ha Phuong Thu, Do Hung Manh, Le The Tam, Dinh Van Tuan, Phan Thi Hong Tuyet, Pham Thanh Phong, and Pham Hong Nam, 
	Impact of the correlation between doping content and ions distribution in Gd‑doped CoFe2O4 nanoparticles on their magnetic properties and heating efficiency, J Mater Sci (2024) 59:10793–10809
	2024
	WoS/Scopus
	Hóa vô cơ nâng cao

	8
	Nguyen Xuan Dung, Phan Thi Minh Huyen, Dinh Thi Truong Giang,  Phan Thi Hong Tuyet, Nguyen Thi Hoa and Luu Tien Hung
	Synthesis, Characterisation, Photocatalytic and Antibacterial Activities of Ag-doped ZnO Nanoparticles, The 11 th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN 2024), 22-25 September, 2024 – Da Nang, Vietnam
	2024
	HT quốc tế
	Hóalý nâng cao 

	9
	Nguyễn Thị Thu, Trần Trung Hiếu, Đậu Xuân Đức, Nguyễn Thanh Tùng
	Rhizome essential oil of Curcuma zedoaroides Chaveer. & Tanee: chemical composition, cytotoxic activities, and molecular docking approach
	2024
	WoS/Scopus
	Hóa hữu cơ nâng cao

	10
	Nguyen Hoang Hao, Truong Thi Binh Giang, Cao Hoang Minh Chau, Nguyen Thi Kim Giang, Nguyen Thi Thu Ha,
	Theoretical investigation of nitrogen and boron doping effects on the electronic and optical properties of ceria, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Tự nhiên, 2024, Volume 69, Issue 2,pp. 88-95. https://doi.org/10.18173/2354-1059.2024-0023
	2024
	Tạp chí trong nước
	Hóa lý nâng cao

	11
	Phan Thi Thuy, Nguyen Xuan Ha (2024):
	Theoretical studies on the antioxidant activity of potential marine xanthones, Free Radical Research, DOI: 10.1080/10715762.2024.2438918. (First and Corr. Author)
	2024
	WoS/Scopus
	Hóa lý nâng cao

	12
	Nguyễn T. Diễm Hằng, Nguyễn T Phương Thảo, Phạm Kim Vàng
	Xây dựng câu hỏi đánh giá năng lực cho học sinh trong dạy học chủ đề Tốc độ phản ứng (hoá học lớp 10) theo định hướng đề thi TN THPT 2025), Tạp chí Giáo dục (2024), 24(16), 24-29
	2024
	Tạp chí trong nước
	Đo lường và đánh giá trong dạy học hóa học

	13
	Nguyễn Thị Diễm Hằng, Lê Danh Bình, Hoàng Văn Đạt
	Sử dụng học liệu số theo mô hình học vi mô (Microlearning) trong dạy học Hóa học lớp 10 - Góc nhìn từ giáo viên Hóa học trường trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam. Tập 20, Số 09, Năm 2024. Tr72-78
	2024
	Tạp chí trong nước
	Ứng dụng công nghệ trong dạy học hóa học

	14
	Nguyễn T. Diễm Hằng, Lê Danh Bình, Nguyễn Thị Phương Thảo
	Xây dựng bài tập phát triển năng lực hoá học trong dạy học chủ đề Nguyên tố nhóm VIIA (hoá học lớp 10), Kỷ yếu HTQG về Khoa học Giáo dục năm 2024/ Tổ chức tại trường Đại học Vinh
	2024
	HT trong nước
	Xây dựng ma trận và công cụ đánh giá trong dạy học hóa học

	15
	Nguyễn T. Diễm Hằng, Nguyễn Thị Phương Thảo
	Xây dựng board game nhằm gia tăng hứng thú cho học sinh trong dạy học môn Hoá học lớp 11, Kỷ yếu HTQG - Dạy học KHTN và Hoá học - Từ lí luận đến thực tiễn/Hội Hóa học Nghệ An
	2024
	HT trong nước
	Ứng dụng công nghệ trong dạy học hóa học








